
 

PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC  

TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TẠI BỘ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BXD ngày       tháng       năm         của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

1.  Cao Sỹ Niêm 14/06/1973 Viện Quy hoạch 

đô thị nông thôn 

quốc gia 

 

Chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng số BXD-

00000820 (ngày hết hạn 

25/04/2027) 

Sự tuân thủ các quy định 

của pháp luật về quy 

hoạch xây dựng 

 

2.  Lê Anh Dũng 13/12/1970 Viện Quy hoạch 

đô thị nông thôn 

quốc gia 

 

Chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng số BXD-

00005873 (ngày hết hạn 

27/07/2027) 

Sự tuân thủ các quy định 

của pháp luật về quy 

hoạch xây dựng 

 

3.  Trương Minh 

Ngọc 

30/10/1975 Viện Quy hoạch 

đô thị nông thôn 

quốc gia 

 

Chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng số BXD-

00000824 (ngày hết hạn 

25/04/2027) 

Sự tuân thủ các quy định 

của pháp luật về quy 

hoạch xây dựng 

 

4.  Ngô Mạnh 

Toàn 

09/01/1976 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00021986 (ngày hết 

hạn 05/05/2028) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 

5.  Võ Thanh 

Hùng 

27/10/1973 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030891 (ngày hết 

hạn 13/06/2029) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình 

- Chi phí xây dựng 

công trình 

 

6.  Vũ Thành 

Trung 

20/08/1975 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010729 (ngày hết 

hạn 28/10/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng; quản 

lý chất lượng, an toàn 

trong thi công xây dựng 

và bảo trì công trình 

xây dựng 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

người và các dạng kết 

cấu khác 

7.  Cao Duy Khôi 11/05/1981 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010634 (ngày hết 

hạn 29/12/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng; quản 

lý chất lượng, an toàn 

trong thi công xây dựng 

và bảo trì công trình 

xây dựng 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 

8.  Đỗ Tiến Thịnh 

 

20/12/1976 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

 BXD-00021993 (ngày hết 

hạn 15/11/2028) 
- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 

9.  Hoàng Anh 

Giang 

27/07/1972 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010743 (ngày hết 

hạn 05/05/2028) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 

10.  Đặng Trọng 

Thăng 

06/09/1982 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

 BXD-00010741 (ngày hết 

hạn 28/10/2027) 
- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 

11.  Cao Duy Bách 23/08/1984 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010645 (ngày hết 

hạn 30/11/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng; quản 

lý chất lượng, an toàn 

trong thi công xây dựng 

và bảo trì công trình 

xây dựng 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

12.  Lê Thuận An 25/03/1982 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030883 (ngày hết 

hạn 22/6/2028) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

 

13.  Đỗ Văn Công 05/08/1984 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010724 (Thiết kế 

hạng I, Giám sát công tác 

xây dựng công trình hạng I, 

ngày hết hạn 30/11/2027; 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình, ngày hết 

hạn 01/02/2028) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình, thiết kế xây 

dựng; quản lý chất 

lượng, an toàn trong thi 

công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng  

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

14.  Diêm Công 

Huy 

19/08/1975 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010675 (ngày hết 

hạn 19/9/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

khảo sát xây dựng 

- Chất lượng khảo sát 

xây dựng (địa hình) 

 

15.  Lê Văn Hùng 21/01/1977 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00124491 (ngày hết 

hạn 10/11/2026) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

khảo sát xây dựng 

- Chất lượng khảo sát 

xây dựng (địa hình) 

 

16.  Nguyễn Xuân 

Long 

23/06/1979 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010681 (ngày hết 

hạn 09/11/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình, thiết kế xây 

dựng; quản lý chất 

lượng, an toàn trong thi 

công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

người và các dạng kết 

cấu khác 

17.  Trần Ngọc 

Đông 

05/03/1981 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010683 (ngày hết 

hạn 28/10/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

khảo sát xây dựng 

- Chất lượng khảo sát 

xây dựng (địa hình) 

 

18.  Phạm Văn 

Hùng 

10/04/1985 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010680 (ngày hết 

hạn 09/11/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình, thiết kế xây 

dựng; quản lý chất 

lượng, an toàn trong thi 

công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

19.  Nguyễn Huy 

Long 

14/10/1966 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010679 (ngày hết 

hạn 28/10/2027)  

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

khảo sát xây dựng 

- Chất lượng khảo sát 

xây dựng (địa chất) 

 

20.  Nguyễn Ngọc 

Thanh 

16/02/1977 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD- 00010716 (Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công 

trình hạng I, ngày hết hạn 

06/10/2025; Giám sát công 

tác xây dựng công trình 

hạng I, ngày hết hạn 

13/3/2028) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình; quản lý chất 

lượng, an toàn trong thi 

công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng  

 

 

21.  Trần Văn Vinh 11/03/1984 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010709 (ngày hết 

hạn 28/10/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

khảo sát xây dựng 

- Chất lượng khảo sát 

xây dựng (địa hình)  

 

22.  Đỗ Hồng 

Lương 

27/04/1980 Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng; quản 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

BXD-00024281 (Thiết kế 

hạng I, ngày hết hạn 

28/10/2027; Giám sát công 

tác xây dựng công trình 

hạng I, ngày hết hạn 

30/11/2027; Định giá xây 

dựng hạng I, ngày hết hạn 

22/6/2028) 

lý chất lượng, an toàn 

trong thi công xây dựng 

và bảo trì công trình 

xây dựng 

- Chi phí xây dựng 

công trình   

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 

23.  Nguyễn Thị 

Hoa 

08/12/1980 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010780 (ngày hết 

hạn 28/10/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình 

- Chi phí đầu tư xây 

dựng công trình   

 

24.  Phạm Anh 

Tuấn 

16/09/1983 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

 BXD-00030878 (ngày hết 

hạn 27/12/2028) 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 

25.  Uông Hồng 

Sơn 

19/09/1973 Phân Viện Khoa 

học công nghệ 

xây dựng Miền 

Nam, Viện Khoa 

học công nghệ 

xây dựng 

 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00027409 (ngày hết 

hạn 10/10/2027 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng  

 

 

26.  Nguyễn Văn 

Thà 

28/02/1974 Phân Viện Khoa 

học công nghệ 

xây dựng Miền 

Nam, Viện Khoa 

học công nghệ 

xây dựng 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00021965 (ngày hết 

hạn 10/10/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng; quản 

lý chất lượng, an toàn 

trong thi công xây dựng 

và bảo trì công trình 

xây dựng  
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 

27.  Tạ Minh Nghi 02/04/1976 Phân Viện Khoa 

học công nghệ 

xây dựng Miền 

Nam, Viện Khoa 

học công nghệ 

xây dựng 

 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010806 (ngày hết 

hạn 28/10/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng; quản 

lý chất lượng, an toàn 

trong thi công xây dựng 

và bảo trì công trình 

xây dựng 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

28.  Lê Chí Hiếu 23/08/1982 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030879 (ngày hết 

hạn 28/10/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác 

29.  Nguyễn Duy 

Hà 

13/09/1986 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010653 (ngày hết 

hạn 28/10/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng;  

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng; chất lượng 

công trình xây dựng, bộ 

phận công trình xây 

dựng; (cơ - điện) 

 

30.  Vũ Mạnh Hà 21/04/1976 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00010845 (ngày hết 

hạn 28/10/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng;  

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng; chất lượng 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

công trình xây dựng, bộ 

phận công trình xây 

dựng; (cơ - điện) 

31.  Đỗ Duy Thế 27/08/1988 Viện Khoa học 

công nghệ xây 

dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00054542 (ngày hết 

hạn 13/06/2029) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng;  

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng; chất lượng 

công trình xây dựng, bộ 

phận công trình xây 

dựng; (cơ - điện) 

 

32.  Vũ Quyết 

Thắng 

26/10/1980 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030844 (ngày hết 

hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

33.  Nguyễn Đình 

Hiếu 

15/07/1985 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030846  

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

34.  Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 

11/04/1980 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030835 

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

35.  Đoàn Thị Vân 

Anh 

24/07/1981 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00009157 

(ngày hết hạn 28/10/2027) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

36.  Lê Tất Thành 03/12/1978 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00003572 

(ngày hết hạn 27/07/2027) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

37.  Vũ Ngọc Tùng 

 

25/07/1977 

 

Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00003573 

(ngày hết hạn 27/07/2027) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

38.  Nguyễn Thị 

Thu Hương 

05/02/1979 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030939 

(ngày hết hạn 22/06/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

39.  Nguyễn Tiến 

Bùi 

08/06/1987 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030940 

(ngày hết hạn 22/06/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

40.  Phạm Trọng 

Đoàn 

16/10/1987 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

Chi phí xây dựng công 

trình 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

BXD-00030819 (ngày hết 

hạn 12/09/2028) 

41.  Hoàng Thị 

Thùy Linh 

14/11/1988 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030820 

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

42.  Nguyễn Thanh 

Bình 

05/05/1975 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030847 

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

43.  Thân Văn 

Hoàng 

 

23/08/1988 

 

Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030952 

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

44.  Phan Thị Thu 

Thủy 

28/12/1985 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030850 

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

45.  Phạm Thu Vân 14/10/1984 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030851 

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

46.  Phạm Đăng 

Cao 

07/11/1984 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030853 

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

47.  Ngô Thế Vinh 29/08/1982 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030822 

(ngày hết hạn 15/11/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

48.  Tạ Ngọc Bình 26/06/1985 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00095637 

(ngày hết hạn 21/01/2027) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

49.  Nguyễn Thị 

Hạnh 

14/09/1980 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030838  

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

50.  Lê Mạnh 

Cường 

23/11/1974 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030832  

(ngày hết hạn 22/06/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

51.  Nguyễn Trọng 

Nghĩa 

29/05/1978 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030833  

Chi phí xây dựng công 

trình 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

52.  Nguyễn Hồng 

Linh 

25/09/1984 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030834 

 (ngày hết hạn 22/06/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

53.  Nguyễn Văn 

Đoàn 

26/03/1984 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030849 

 (ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

54.  Lê Hồng Vân 23/06/1983 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030831  

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

55.  Phạm Huy 

Cường 

15/10/1977 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030824  

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

56.  Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

16/01/1985 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030829  

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

57.  Nguyễn Gia 

Vinh  

07/02/1969 Viện Kinh tế 

xây dựng 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

Chi phí xây dựng công 

trình 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

 BXD-00030935  

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

58.  Phạm Văn 

Quyết 

23/01/1983 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030937 

 (ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

59.  Trần Phúc 

Toàn 

25/08/1972 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030938  

(ngày hết hạn 27/12/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

60.  Trương Hồ Bắc 14/01/1973 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030941 

 (ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

61.  Nguyễn Ngọc 

Linh 

31/03/1989 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00075480  

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

62.  Lương Hoàng 

Điệp 

02/07/1978 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030828  

(ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

63.  Vũ Ngọc 

Phương 

12/10/1984 Viện Kinh tế 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

BXD-00030825 

 (ngày hết hạn 12/09/2028) 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

64.  Nguyễn Chí 

Ngọc 

10/10/1972 Vụ Quy hoạch -
Kiến trúc 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về 

quy hoạch xây dựng: 

lập, thẩm đinh, phê 

duyệt quy hoạch đô thị 

và nông thôn; lập, thẩm 

định, phê duyệt quy chế 

quản lý kiến trúc 

Nhiệm vụ quy hoạch, 

quy hoạch đô thị và 

nông thôn; Quy chế 

quản lý kiến trúc  

65.  Vũ Anh Tú 29/04/1970 Vụ Quy hoạch -
Kiến trúc 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về 

quy hoạch xây dựng: 

lập, thẩm đinh, phê 

duyệt quy hoạch đô thị 

và nông thôn; lập, thẩm 

định, phê duyệt quy chế 

quản lý kiến trúc 

Nhiệm vụ quy hoạch, 

quy hoạch đô thị và 

nông thôn; Quy chế 

quản lý kiến trúc  

66.  Nguyễn Tuấn 

Anh 

29/12/1973 Vụ Quy hoạch -
Kiến trúc 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về 

quy hoạch xây dựng: 

lập, thẩm đinh, phê 

duyệt quy hoạch đô thị 

Nhiệm vụ quy hoạch, 

quy hoạch đô thị và 

nông thôn; Quy chế 

quản lý kiến trúc  
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

và nông thôn; lập, thẩm 

định, phê duyệt quy chế 

quản lý kiến trúc 

67.  Nguyễn Quang 

Đức 

20/03/1976 Vụ Quy hoạch -
Kiến trúc 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về 

quy hoạch xây dựng: 

lập, thẩm đinh, phê 

duyệt quy hoạch đô thị 

và nông thôn; lập, thẩm 

định, phê duyệt quy chế 

quản lý kiến trúc 

Nhiệm vụ quy hoạch, 

quy hoạch đô thị và 

nông thôn; Quy chế 

quản lý kiến trúc  

68.  Nguyễn Lý 

Hồng 

28/07/1977 Vụ Quy hoạch -
Kiến trúc 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về 

quy hoạch xây dựng: 

lập, thẩm đinh, phê 

duyệt quy hoạch đô thị 

và nông thôn; lập, thẩm 

định, phê duyệt quy chế 

quản lý kiến trúc 

Nhiệm vụ quy hoạch, 

quy hoạch đô thị và 

nông thôn; Quy chế 

quản lý kiến trúc  

69.  Phạm Đức 

Minh 

12/10/1974 Vụ Quy hoạch -
Kiến trúc 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về 

quy hoạch xây dựng: 

lập, thẩm đinh, phê 

duyệt quy hoạch đô thị 

và nông thôn; lập, thẩm 

Nhiệm vụ quy hoạch, 

quy hoạch đô thị và 

nông thôn; Quy chế 

quản lý kiến trúc  
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

định, phê duyệt quy chế 

quản lý kiến trúc 

70.  Tạ Quốc Thắng 24/10/1979 Vụ Quy hoạch -
Kiến trúc 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về 

quy hoạch xây dựng: 

lập, thẩm đinh, phê 

duyệt quy hoạch đô thị 

và nông thôn; lập, thẩm 

định, phê duyệt quy chế 

quản lý kiến trúc 

Nhiệm vụ quy hoạch, 

quy hoạch đô thị và 

nông thôn; Quy chế 

quản lý kiến trúc 

71.  Trần Hoài Anh 21/09/1986 Cục Kết cấu hạ 
tầng xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 
Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quy hoạch; quản lý dự 

án; khảo sát xây dựng; 

thiết kế xây dựng; chất 

lượng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng; công 

trình hạ tầng kỹ thuật; 

công trình giao thông 

72.  Nguyễn Minh 

Đức  

02/10/1970 Cục Kết cấu hạ 
tầng xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

quy hoạch, quản lý xây 

dựng công trình cấp 

nước đô thị và công 

nghiệp 

Công trình cấp nước, 

thoát nước và xử lý 

nước thải 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

73.  Đỗ Quốc 

Khánh  

30/08/1975 Cục Kết cấu hạ 
tầng xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

quy hoạch, quản lý xây 

dựng liên quan đến hạ 

tầng giao thông đường 

bộ đô thị, quản lý xây 

dựng ngầm đô thị 

Công trình hạ tầng 

giao thông đường bộ 

đô thị, công trình 

ngầm đô thị 

74.  Lưu Thanh 

Tùng  

13/11/1980  Cục Kết cấu hạ 
tầng xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

quy hoạch, quản lý xây 

dựng công trình cấp 

nước đô thị và công 

nghiệp 

Công trình cấp nước 

đô thị và công nghiệp 

75.  Lương Ngọc 

Khánh  

01/05/1977 Cục Kết cấu hạ 
tầng xây dựng 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Giám định sự tuân thủ 

các quy định của pháp 

luât về quy hoạch, quản 

lý xây dựng công trình 

thoát nước và xử lý 

nước thải 

Công trình thoát nước 

và xử lý nước thải 

76.  Nguyễn Thị 

Hồng 

Khánh 

05/11/1980 Cục Kết cấu hạ 
tầng xây dựng 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

quy hoạch, quản lý xây 

dựng công trình cấp 

nước đô thị và công 

nghiệp 

Công trình cấp nước 

đô thị và công nghiệp 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

77.  Nguyễn Khánh 

Long  

02/09/1977 Cục Kết cấu hạ 
tầng xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

quy hoạch, quản lý xây 

dựng liên quan đến 

nghĩa trang, cơ sở hỏa 

táng  

Công trình nghĩa 

trang, cơ sở hỏa táng  

78.  Lê Thu Thủy 05/03/1976 Cục Kết cấu hạ 
tầng xây dựng 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

quy hoạch, khảo sát, 

thiết kế, quản, thi công 

và bảo trì công trình 

cấp, thoát nước và xử lý 

nước thải 

Công trình thoát nước 

và xử lý nước thải 

79.  Phạm Phương 

Liên 

11/12/1971 
Cục Quản lý nhà 
và thị trường bất 

động sản 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

nhà ở và kinh doanh bất 

động sản 

Nhà ở và bất động sản 

 

80.  Hoàng Thu 

Hằng 

11/11/1983 Cục Quản lý nhà 
và thị trường bất 

động sản 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

nhà ở và kinh doanh bất 

động sản 

Nhà ở và bất động sản 

 

81.  Nguyễn Hồng 

Phú 

27/08/1977 Cục Quản lý nhà 
và thị trường bất 

động sản 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

nhà ở và kinh doanh bất 

động sản 

Nhà ở và bất động sản 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

82.  Lê Mạnh Linh 21/07/1979 Cục Quản lý nhà 
và thị trường bất 

động sản 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

nhà ở và kinh doanh bất 

động sản 

Nhà ở và bất động sản 

 

83.  Vương Duy 

Dũng 

19/02/1977 Cục Quản lý nhà 
và thị trường bất 

động sản 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

nhà ở và kinh doanh bất 

động sản 

Nhà ở và bất động sản 

 

84.  Hà Quang 

Hưng 

14/02/1980 Cục Quản lý nhà 
và thị trường bất 

động sản 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

nhà ở và kinh doanh bất 

động sản 

Nhà ở và bất động sản 

 

85.  Phạm Xuân 

Luyến 

11/01/1980 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định về thẩm định thiết 

kế xây dựng công trình. 

Dự án, công trình dân 

dụng và công nghiệp 

86.  Lê Tuấn Anh 17/08/1974 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình, khảo sát xây 

dựng, thiết kế xây dựng 

và các hoạt động xây 

dựng khác có liên quan 

Công trình dân dụng; 

công nghiệp nhẹ; công 

nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng; 

đường bộ trong đô thị 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

đến xây dựng công 

trình 

87.  Trần Minh Phú 30/01/1984 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình, khảo sát xây 

dựng, thiết kế xây dựng 

và các hoạt động xây 

dựng khác có liên quan 

đến xây dựng công 

trình 

Công trình dân dụng; 

công nghiệp nhẹ; công 

nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng; 

đường bộ trong đô thị 

88.  Vũ Thành Nam 01/06/1975 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về: 

quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình, 

khảo sát xây dựng, thiết 

kế xây dựng và các hoạt 

động xây dựng khác có 

liên quan đến đầu tư 

xây dựng công trình 

Công trình dân dụng; 

công nghiệp nhẹ; công 

nghiệp năng lượng, 

nhà máy điện hạt nhân 

nguyên tử 

89.  Nguyễn Thành 

Hưng 

28/12/1981 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về: 

năng lực hoạt động xây 

dựng 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

90.  Bùi Quang 

Huy 

05/12/1983 

Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình, thiết kế xây dựng 

và các hoạt động xây 

dựng khác có liên quan 

đến xây dựng công 

trình  

Công trình dân dụng 

91.  Nguyễn Huy 

Quang 

01/06/1978 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình, khảo sát xây 

dựng, thiết kế xây dựng  

Công trình giao thông 

đường bộ 

92.  Đoàn Trần 

Bính 

30/11/1976 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình, khảo sát xây 

dựng, thiết kế xây dựng 

và các hoạt động xây 

dựng khác có liên quan 

đến xây dựng công 

trình 

Công trình dân dụng; 

công nghiệp nhẹ; công 

nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng; 

đường bộ trong đô thị 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

93.  Nguyễn Thị 

Thu Hà 

27/01/1977 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình, khảo sát xây 

dựng, thiết kế xây dựng 

và các hoạt động xây 

dựng khác có liên quan 

đến xây dựng công 

trình 

Công trình dân dụng; 

công nghiệp nhẹ; công 

nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng; 

đường bộ trong đô thị 

94.  Doãn Mạnh 

Hùng 

25/09/1986 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình, khảo sát xây 

dựng, thiết kế xây dựng 

và các hoạt động xây 

dựng khác có liên quan 

đến xây dựng công 

trình 

Công trình dân dụng; 

công nghiệp nhẹ; công 

nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng; 

đường bộ trong đô thị 

95.  Bùi Đức Dũng 11/08/1984 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về: 

lập và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình, khảo sát xây 

Công trình dân dụng; 

công nghiệp nhẹ; công 

nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng, sản 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

dựng, thiết kế xây dựng 

và các hoạt động xây 

dựng khác có liên quan 

đến xây dựng công 

trình 

phẩm xây dựng; 

đường bộ trong đô thị 

96.  Vũ Quốc 

Trọng 

29/11/1984 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

quản lý chi phí xây 

dựng công trình 

 

97.  Nguyễn Thị 

Minh Tiệp 

19/11/1985 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Chứng chỉ hành nghề kỹ sư 

định giá hạng I số BXD-

00000185 (ngày hết hạn 

21/01/2027) 

 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

quản lý chi phí xây 

dựng công trình; hợp 

đồng xây dựng công 

trình 

 

98.  Nguyễn Bắc 

Thủy 

10/05/1977 Cục Kinh tế - 
Quản lý đầu tư 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm; 

đã thực hiện giám định 

nhiều vụ án, vụ việc lớn. 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về 

quản lý chi phí xây 

dựng công trình; hợp 

đồng xây dựng công 

trình 

 

99.  Võ Hoàng Anh 12/07/1969 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

lượng công trình 

xây dựng 

 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng  

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  

100.  Lê Quốc Anh 03/11/1983 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  

101.  Nguyễn Minh 

Châu 

18/07/1985 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  

102.  Lã Mạnh Chiến 17/10/1978 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

103.  Kiều Tuấn 

Dũng 

17/09/1985 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  

104.  Nguyễn Kim 

Đức 

03/04/1975 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  

105.  Lê Trường 

Giang 

06/02/1974 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  

106.  Đỗ Việt Hà 26/09/1973 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 

công nghiệp sản xuất 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

 dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  

107.  Dương Minh 

Nghĩa 

30/10/1966 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  

108.  Phạm Thanh 

Sơn 

04/12/1978 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình hạ tầng kỹ 

thuật; công trình giao 

thông 

109.  Phạm Tiến 

Cảnh 

01/06/1979 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  

110.  Nguyễn Huy 

Cường 

09/07/1978 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

lượng công trình 

xây dựng 

 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  

111.  Đặng Xuân 

Trung 

21/08/1977 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình dân dụng; 

công trình công 

nghiệp nhẹ; công trình 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng;  

112.  Nguyễn Trọng 

Thái 

14/07/1975 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình hạ tầng kỹ 

thuật; công trình giao 

thông 

113.  Dương Văn 

Mạnh 

02/09/1982 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình hạ tầng kỹ 

thuật; công trình giao 

thông 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

114.  Trần Thái 

Minh 

30/04/1982 Cục Giám định 

nhà nước về chất 

lượng công trình 

xây dựng 

 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn: trên 05 năm 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

Công trình hạ tầng kỹ 

thuật; công trình giao 

thông 

115.  Phan Chính 

Ước 

16/01/1983 Trung tâm Phát 

triển Công nghệ 

Quản lý và 

Kiểm định xây 

dựng, Cục Giám 

định nhà nước 

về chất lượng 

công trình xây 

dựng 

 

 

Chứng chỉ hành nghề                 
hoạt động xây dựng số 

BXD-00005930 (ngày hết 
hạn 29/08/2027) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của  

pháp luật về: quản lý 

chất lượng, an toàn 

trong thi công xây dựng 

và bảo trì công trình 

xây dựng 

 

 

 

 

 

116.  Trần Phan 

Minh 

30/05/1972 Trung tâm Phát 

triển Công nghệ 

Quản lý và 

Kiểm định xây 

dựng, Cục Giám 

định nhà nước 

Đáp ứng điều kiện hành 
nghề kiểm định xây dựng 

 

Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luât về: 

thiết kế xây dựng; quản 

lý chất lượng, an toàn 

trong thi công xây dựng 

và bảo trì công trình 

xây dựng 
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TT 

 
Họ và tên Năm sinh 

Cơ quan, đơn vị 

công tác 

Kinh nghiệm hoạt động 

chuyên môn quản lý nhà 

nước/Năng lực hoạt động 

xây dựng 

Nội dung giám định                              

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám định                      

tư pháp xây dựng 

 

về chất lượng 

công trình xây 

dựng 

 

 

Chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng; 

Công trình dân dụng; 

công nghiệp nhẹ; công 

nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng, sản 

phẩm xây dựng 

117.  Nguyễn Hữu 

Phúc 

18/04/1992 Trung tâm Phát 

triển Công nghệ 

Quản lý và 

Kiểm định xây 

dựng, Cục Giám 

định nhà nước 

về chất lượng 

công trình xây 

dựng 

 

 

Chứng chỉ hành nghề                 

hoạt động xây dựng số 

THN-000163387 (ngày hết 

hạn 01/11/2029) 

- Sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về: 

thiết kế xây dựng; quản 

lý chất lượng, an toàn 

trong thi công xây dựng 

và bảo trì công trình 

xây dựng 

 

- Chất lượng thiết kế 

xây dựng (kết cấu); 

chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố 

công trình xây dựng, 

nguyên nhân hư hỏng 

công trình xây dựng; 

Công trình có các kết 

cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, si lô, 

tuyến ống/cống, tuyến 

cáp treo vận chuyển 

người và các dạng kết 

cấu khác; từ cấp II trở 

xuống 
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PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC  

TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TẠI BỘ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BXD ngày       tháng       năm         của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

STT 

 

Tên tổ 

chức 

Năm thành 

lập 

Địa chỉ trụ sở chính,                                    

số điện thoại 

Năng lực                                           

hoạt động xây dựng 

Nội dung giám định                                                        

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám 

định                                 

tư pháp xây 

dựng 

1 Viện Quy 

hoạch đô 

thị và nông 

thôn quốc 

gia 

1955 - Địa chỉ: số 10 Hoa Lư, 

phường Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 

024322210888 

Chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng 

số BXD-00004032 

(ngày hết hạn 

30/9/2032) 

Sự tuân thủ các quy định 

của pháp luật về quy hoạch 

xây dựng 

 

2 Viện Kinh 

tế xây dựng 

1974 - Địa chỉ: số 20 Thể Giao, 

phường Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 02439742152 

Đáp ứng điều kiện 

năng lực của tổ chức 

tư vấn quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng 

hạng I 

Chi phí xây dựng công 

trình 

 

3 Viện Khoa 

học công 

nghệ xây 

dựng 

 

1963 - Địa chỉ: số 81 Trần 

Cung, phường Nghĩa Đô, 

Thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 02438360016 

- Chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng 

số: BXD-00001977 

(ngày hết hạn 

23/6/2032) 

- Đáp ứng điều kiện 

năng lực của tổ chức 

tư vấn quản lý chi 

- Sự tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: lập và 

quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình, khảo sát 

xây dựng, thiết kế xây 

dựng và các hoạt động 

xây dựng khác có liên 

quan đến xây dựng công 

trình; quản lý chất lượng, 

an toàn trong thi công xây 
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STT 

 

Tên tổ 

chức 

Năm thành 

lập 

Địa chỉ trụ sở chính,                                    

số điện thoại 

Năng lực                                           

hoạt động xây dựng 

Nội dung giám định                                                        

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám 

định                                 

tư pháp xây 

dựng 

phí đầu tư xây dựng 

hạng I 

- Đáp ứng điều kiện 

năng lực của tổ chức 

kiểm định xây dựng 

hạng I 

dựng và bảo trì công trình 

xây dựng 

- Chất lượng khảo sát xây 

dựng 

- Chất lượng vật liệu xây 

dựng, cấu kiện, sản phẩm 

xây dựng, thiết bị công 

trình 

- Chi phí xây dựng công 

trình 

- Chất lượng thiết kế xây 

dựng; chất lượng công 

trình xây dựng, bộ phận 

công trình xây dựng; 

nguyên nhân sự cố công 

trình xây dựng, nguyên 

nhân hư hỏng công trình 

xây dựng 

Công trình dân 

dụng; hạ tầng kỹ 

thuật; công 

nghiệp nhẹ; công 

nghiệp sản xuất 

vật liệu xây 

dựng, sản phẩm 

xây dựng 

4 Viện Vật 

liệu xây 

dựng 

1969 - Địa chỉ: số 235 Nguyễn 

Trãi, phường Khương 

Đình, Thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 02438581111 

- Chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng 

số: BXD-00014387 

(ngày hết hạn 

02/8/2033) 

- Sự tuân thủ các quy định 

pháp luật về: thiết kế xây 

dựng; quản lý chất lượng, 

an toàn trong thi công xây 

dựng và bảo trì công trình 

xây dựng 
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STT 

 

Tên tổ 

chức 

Năm thành 

lập 

Địa chỉ trụ sở chính,                                    

số điện thoại 

Năng lực                                           

hoạt động xây dựng 

Nội dung giám định                                                        

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám 

định                                 

tư pháp xây 

dựng 

- Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt 

động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

dựng số 44/GCN-

SXD (GĐCL), ngày 

hết hạn 04/7/2029 

- Chất lượng thiết kế xây 

dựng 

Công trình công 

nghiệp nhẹ; công 

nghiệp sản xuất 

vật liệu xây 

dựng, sản phẩm 

xây dựng 

Chất lượng vật liệu xây 

dựng, cấu kiện, sản phẩm 

xây dựng 

 

5 Trung tâm 

Phát triển 

Công nghệ 

quản lý và 

Kiểm định 

xây dựng 

2006 - Địa chỉ: số 37 Lê Đại 

Hành, phường Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 02439760550 

(455) 

 

- Chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng 

số: BXD-00002176 

(ngày hết hạn 

24/5/2032) 

- Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt 

động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

dựng (ngày hết hạn 

09/8/2029) 

- Đáp ứng điều kiện 

năng lực của tổ chức 

kiểm định xây dựng 

 

- Sự tuân thủ các quy định 

của pháp luật về: thiết kế 

xây dựng; quản lý chất 

lượng, an toàn trong thi 

công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng 

- Chất lượng vật liệu xây 

dựng, cấu kiện, sản phẩm 

xây dựng, thiết bị công 

trình 

 

- Chất lượng thiết kế xây 

dựng 

Công trình dân 

dụng; công trình 

hạ tầng kỹ thuật 

- Chất lượng công trình 

xây dựng, bộ phận công 

trình xây dựng; nguyên 

Công trình dân 

dụng; công trình 

hạ tầng kỹ thuật; 
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STT 

 

Tên tổ 

chức 

Năm thành 

lập 

Địa chỉ trụ sở chính,                                    

số điện thoại 

Năng lực                                           

hoạt động xây dựng 

Nội dung giám định                                                        

tư pháp xây dựng 

Đối tượng giám 

định                                 

tư pháp xây 

dựng 

nhân sự cố công trình xây 

dựng, nguyên nhân hư 

hỏng công trình xây dựng 

từ cấp II trở 

xuống 
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